TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 7
"ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Nguyễn Lan Anh                 Phòng Zoom : ID: 5871518491/ MK: 4a2tca
Thời gian thi:  13h30 - 14h00 ngày 19/3/2022

	STT
	Tên đăng nhập
	Họ và Tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	tca1-0271
	Lý Minh Khánh
	3a1
	

	2
	tca1-2244
	Hoàng Bảo Sơn
	3a5
	

	3
	tca1-0299
	Nguyễn Thế Gia Bảo
	3a2
	

	4
	tca1-0303
	Bùi Hoàng Dương
	3a2
	

	5
	tca1-0365
	Đặng Gia Ngọc
	3a3
	

	6
	tca1-2212
	Cù Khánh Lâm
	3a5
	

	7
	tca1-0270
	Nguyễn Đức Huy
	3a1
	

	8
	tca1-0332
	Lê Đức Trí
	3a2
	

	9
	tca1-0400
	Hoàng Ngọc Mai
	3a4
	

	10
	tca1-0314
	Hà Nguyễn Ngọc Linh
	3a2
	

	11
	tca1-0411
	Nguyễn Bảo Quyên
	3a4
	

	12
	tca1-2238
	Chu Việt Phú
	3a5
	

	13
	tca1-2198
	Chu Việt Khang
	3a5
	

	14
	tca1-0401
	Hoàng Dương Minh
	3a4
	

	15
	tca1-0259
	Nguyễn Ngọc Châu Anh
	3a1
	

	16
	tca1-2240
	Lê Doãn Phúc
	3a5
	

	17
	tca1-2250
	Chu Minh Vũ
	3a5
	

	18
	tca1-2228
	Nguyễn Nhật Minh
	3a5
	

	19
	tca1-2220
	Doãn Ngọc Phương Linh
	3a5
	

	20
	tca1-2509
	Trần Khôi Nguyên
	3a2
	

	21
	tca1-2230
	Nguyễn Hà My
	3a5
	

	22
	tca1-2204
	Trần Anh Khang
	3a5
	

	23
	tca1-0393
	Lê Anh Kiệt
	3a4
	

	24
	tca1-0391
	Trần Quốc Khánh
	3a4
	

	25
	tca1-0260
	Nguyễn Phương Anh
	3a1
	

	26
	tca1-0278
	Nguyễn Quang Minh
	3a1
	

	27
	tca1-2224
	Bùi Thành Long
	3a5
	

	28
	tca1-0293
	Nguyễn Ngọc Khánh Vân
	3a1
	

	29
	tca1-0324
	Vũ Khánh Nguyên
	3a2
	

	30
	tca1-2184
	Ngô Quốc Duy
	3a5
	

	31
	tca1-0345
	Nguyễn An Bình
	3a3
	

	32
	tca1-2234
	Nguyễn Khôi Nguyên
	3a5
	

	33
	tca1-0269
	Đặng Thùy Dương
	3a1
	

	34
	tca1-0316
	Dư Gia Lộc
	3a2
	

	35
	tca1-0395
	Nguyễn Hoàng Bảo Lâm
	3a4
	

	36
	tca1-0300
	Lương Gia Bình
	3a2
	




